
TT Mã số Tên đề tài/nhiệm vụ Chủ nhiệm đề tài
Đơn vị/

Bộ môn

Loại 

đề tài

Thời gian 

thực hiện

Năm 

phê duyệt

Ngày 

nghiệm 

thu

Kết quả 

1 ĐT.YD. 2012.597

Nghiên cứu nhiễm HPV và tổn thương 

tế bào cổ tử cung ở phụ nữ 30-60 tuổi 

hướng tới chiến lược tổng thể dự 

phòng thứ phát ung thư cổ tử cung 

TS. Phạm Văn Linh

Bộ môn 

DƯ - MD 

lâm sàng

Cấp 

Thành phố
2012-2013 2012 28/7/2013 Đạt

2

Đánh giá thực trạng và các yếu tố liên 

quan đến dạy và học lâm sàng tại 

Trường Đại học Y Hải Phòng

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Sáng
Bộ môn Nhi Cấp Bộ

12/2011- 

12/2013
2011 19/5/2014 Xuất sắc

3 ĐT.YD. 2012.594
Nghiên cứu phân lập và biệt hóa tế bào 

gốc biểu mô từ màng ối người
GS.TS. Phạm Văn Thức

Bộ môn 

DƯ - MD 

lâm sàng

Cấp 

Thành phố

7/2012-

12/2013
2012 08/08/2015 Khá

4
Thử nghiệm độ nhạy, độ đặc hiệu và độ 

tương đồng chất lượng sản phẩm
TS. Bạch Thị Như Quỳnh

Khoa Kỹ 

thuật Y học

Nhánh 

đề tài 

cấp NN

2015 2015 25/12/2015 Đạt

5 TN3/T23

Thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và kế hoạch hóa gia đình địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng
TS. Đinh Thị Thanh Mai

Bộ môn 

Ký sinh trùng

Nhánh 

đề tài 

cấp NN

2014 - 

2016
2014 25/2/2016 Đạt

6 ĐT.YD.2007

Thực trạng thiếu máu dinh dưỡng 

(thiếu sắt, thiếu vitamin A), các yếu tố 

liên quan, giải pháp phòng chống thiếu 

máu dinh dưỡng ở trẻ tuổi bú mẹ tại 

ngoại thành Hải Phòng

TS. Thái Lan Anh
Khoa Điều 

Dưỡng

Cấp Thành 

Phố

11/2007-

4/2009
2014 19/04/2016 Đạt

7 ĐT.YD. 2011.579

Xây dựng và áp dụng biểu đồ tăng 

trưởng của trẻ sơ sinh trong chẩn đoán 

trẻ suy dinh dưỡng bào thai tại Hải 

Phòng

TS. Ngô Thị Uyên Bộ môn Sản
Cấp 

Thành phố

9/2011-

9/2013
2011 26/9/2016 Đạt

BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PH  ÒNG 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI CẤP BỘ, THÀNH PHỐ TỪ 2013-2017
(Tính đến ngày 31/12/2017)



8

Nghiên cứu tác dụng kháng vi khuẩn 

Streptococcus mutans và độc tính của 

phân đoạn chiết lá sim

PGS.TS. Phạm Văn Liệu

Khoa 

Răng Hàm 

Mặt

Cấp Bộ
2016 - 

2018
2016

9 CNHD.ĐT.070/16-18
Nghiên cứu quy trình tổng hợp nguyên 

liệu thuốc điều trị ung thư Exemestance
TS. Trịnh Hiền Trung Khoa Dược Cấp Bộ

2016 - 

2018
2016

10 ĐT.YD. 2016.738

Đánh giá hiệu quả và những thay đổi 

miễn dịch trong điều trị hội chứng thận 

hư tiên phát thể phụ thuộc và kháng 

steroid bằng cyclophosphamid liều cao  

truyền tĩnh mạch phối hợp prednisolon 

tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng

ThS. Nguyễn Bùi Bình Bộ môn Nhi
Cấp 

Thành phố

2016 - 

2018
2016

11 ĐT.YD. 2016.749

Xây dựng quy trình phát hiện đột biến 

gen Thalassemia tại Hải Phòng dựa 

trên kỹ thuật Multiplex-PCR

TS. Bạch Thị Như Quỳnh
Khoa Kỹ 

thuật Y học

Cấp 

Thành phố

8/2016 - 

2/2018
2016

12 ĐT.YD. 2017.794

Nghiên cứu sự lây truyền virus viêm 

gan B từ mẹ sang con và đề xuất một 

số giải pháp can thiệp
PGS.TS. Phạm Minh Khuê

Khoa Y tế 

công cộng 

Cấp 

Thành phố
2017- 2019 2017


